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PHẦN I. Đọc hiểu (4 điểm) 
Đọc bài thơ sau:
HƯƠNG VỊ QUÊ NHÀ
	Con bây giờ thèm những bữa canh chua
Mà mẹ nấu trong ngày hè nắng cháy
Vị quê ơi, sao mà ngon đến vậy?
Đi suốt đời vẫn ngọt mãi trong tim...

Cá chạch đồng cha bắt được, mẹ rim
Con học về đã thơm từ đầu ngõ
Đêm quê hương, theo cha con xách giỏ
Cánh đồng xa, xiêu vẹo ánh trăng gầy...

Đêm giêng hai, thầm lặng cánh vạc bay
Trong cơn mưa kéo qua ngày giáp hạt
	Chẳng thể quên những năm nhà đói khát
Để bây giờ vẫn khắc khoải... trong mơ...

Thương ao làng, những năm tháng tuổi thơ
Theo chân anh, hôi con tôm, con cá
Kho tương gừng sao mà ngon đến lạ?
Xa quê rồi, đọng mãi vị nồng cay....

Canh cua đồng, mẹ nấu với rau đay
Thêm cà muối, vị quê thành nỗi nhớ
Quê hương ơi! Bao tâm tình tuổi nhỏ
Gọi con về .. ...thương nhớ một miền quê...


 (Vũ Tuấn- “Khúc ru quê”-NXB hội nhà văn Việt Nam, năm 2022)
*Chú thích:
- Nhà thơ, nhà giáo Vũ Tuấn sinh năm 1977 quê ở xã Đỗ Xuyên, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, những bài thơ của anh chủ yếu viết về tình yêu quê hương, đất nước, về những kỉ niệm tuổi thơ, về mẹ…. với giọng thơ nhẹ nhàng, đằm thắm, ngọt ngào.
- Bài thơ “Hương vị quê nhà” tác giả viết về hương vị của quê hương trong nỗi nhớ da diết.
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1. (0,5 điểm) Bài thơ trên được viết theo thể thơ nào? 
Câu 2. (0,5 điểm) Chỉ ra và gọi tên một thành phần biệt lập trong khổ thơ cuối cùng?
Câu 3. (1,0 điểm) Phân tích tác dụng của biện pháp tu từ liệt kê trong hai câu thơ sau: 
“Canh cua đồng, mẹ nấu với rau đay
Thêm cà muối, vị quê thành nỗi nhớ”
Câu 4. (1.0 điểm) Cảm hứng chủ đạo trong bài thơ là gì?
Câu 5. (1,0 điểm) Đọc bài thơ, em thấy mình cần phải làm gì để thể hiện trách nhiệm của bản thân với quê hương?
PHẦN II. TỰ LUẬN  (6,0 điểm) 
Câu 1 (2,0 điểm). Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) phân tích hai khổ thơ đầu trong bài thơ “Hương vị quê nhà” trong phần đọc hiểu.
Câu 2 (4,0 điểm): Thời thơ ấu, con người thường khao khát được đi xa để khám phá thế giới và phát triển bản thân; khi trường thành con người ta lại khát khao được trở về với cội nguồn “đi để trở về”. 
Viết bài tập làm văn (khoảng 400 chữ) trình bày suy nghĩ của em về ý kiến trên.
………………………..HẾT…………………….
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	Phần 
	Câu 
	 Nội dung
	Điểm

	Phần I
	
	ĐỌC HIỂU
	

	
	Câu 1
	- Thể thơ tám chữ
	0,5

	
	Câu 2
	- Thành phần biệt lập: ơi
- Thành phần gọi đáp
	0,25
0,25

	
	Câu 3
	- BPTT: Liệt kê “canh cua đồng nấu với rau đay”, “cà muối”
- Tác dụng:
+ Tăng sức gợi hình gợi cảm cho sự diễn đạt 
+ Gợi tả sự phong phú của những món ăn dân dã đậm đà hương vị quê hương
+ Tác giả bày tỏ tình yêu và nỗi nhớ quê da diết, sự trân trọng, niềm tự hào về hương vị quê hương.
	0,25

0,25

0,25

0,25

	
	Câu 4
	Cảm hứng chủ đạo trong bài thơ là nỗi nhớ quê hương da diết
qua kí ức tuổi ấu thơ với những món ăn mẹ nấu bình dị mà đậm đà hương vị quê nhà. 
	1,0

	
	Câu 5
	 - Một số hành động, việc làm thể hiện trách nhiệm của bản thân đối với quê hương:
+ Luôn yêu mến, trân trọng, tự hào về quê hương.
+ Học tập, rèn luyện bản thân để sau này góp một phần nhỏ bé xây dựng quê hương.
+ Giới thiệu, quảng bá về con người, những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, những cảnh quan tiêu biểu của quê hương đến bạn bè trong và ngoài nước.
+ Bảo vệ, tôn tạo cảnh quan quê hương làm cho quê hương ngày một xanh sạch đẹp.
	1,0

	Phần II
	
	VIẾT
	

	
	Câu 1
	Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) phân tích hai khổ thơ cuối bài thơ “Hương vị quê hương” trong phần đọc hiểu.
	2,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc đoạn văn phân tích một đoạn thơ:
 - Mở đoạn giới thiệu tác giả, tác phẩm, đoạn thơ và nội dung chủ đề; thân đoạn phân tích đặc sắc nghệ thuật của đoạn thơ để làm rõ được nội dung chủ đề; kết đoạn khái quát, tổng hợp lại.
- Đoạn văn đảm bảo dung lượng
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu phân tích: nỗi nhớ quê hương da diết của tác giả 
	0,25

	
	
	c. Phân tích, làm rõ được:
- Nội dung chủ đề: nỗi nhớ quê hương da diết của tác giả
+ Nhớ về những kỉ niệm tuổi thơ gắn với những món ăn đậm đà hương vị quê hương: canh chua mẹ nấu trong những ngày hè nắng cháy, cá chạch đồng mẹ rim…
+ Nhớ về những kỉ niệm tuổi thơ gắn với hình ảnh của mẹ, cha.
- Đặc sắc nghệ thuật: Liệt kê, câu hỏi tu từ, nhân hóa,…
- bài học, thông điệp:... 
*Yêu cầu: HS phải biết khai thác các tín hiệu nghệ thuật để làm nổi bật được nội dung chủ đề.
	1,0

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo:
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về đoạn thơ, có cách diễn đạt sáng tạo, mới mẻ.
	0,25

	
	Câu 2

	Thời thơ ấu, con người thường khao khát được đi xa để khám phá thế giới và phát triển bản thân; khi trường thành con người ta lại khát khao được trở về với cội nguồn “đi để trở về”. 
Viết bài tập làm văn (khoảng 400 chữ) trình bày suy nghĩ của em về ý kiến trên.
	4.0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận
Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài khái quát được vấn đề.
	0,5

	
	
	b. Xác định được vấn đề nghị luận: 
	0,5

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
HS có thể triển khai theo nhiều cách nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và bằng chứng, bảo đảm các yêu cầu sau:
* Giới thiệu vấn đề nghị luận và nêu khái quát quan điểm của cá nhân về vấn đề.
* Triển khai vấn đề nghị luận:
- Giải thích vấn đề nghị luận.
- Thể hiện quan điểm của người viết
- Lý giải cho quan điểm cá nhân và phân tích các khía cạnh khác nhau của vấn đề nghị luận (đưa ra ý kiến phản biện) bằng  những lí lẽ, bằng chứng hợp lí, tiêu biểu, xác thực làm sáng tỏ quan điểm của cá nhân.
- Phản đề và mở rộng vấn đề.
- Khẳng định lại quan điểm cá nhân đã trình bày và rút ra bài học cho bản thân.
	2,5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận, có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,25

	
	



* dàn ý tham khảo: 
I. MỞ BÀI:
· Dẫn dắt vấn đề: Cuộc sống là một hành trình dài, trong đó mỗi người đều có những ước mơ và khát vọng riêng.
· Giới thiệu vấn đề cần nghị luận: Khi còn nhỏ, con người thường muốn đi xa để khám phá thế giới, nhưng khi trưởng thành lại mong muốn trở về với cội nguồn. Đây là một quy luật tự nhiên và chứa đựng nhiều ý nghĩa sâu sắc.
II. THÂN BÀI:
1. Giải thích vấn đề
· “Khao khát được đi xa” khi còn nhỏ:
· Trẻ em luôn tò mò, háo hức khám phá thế giới rộng lớn xung quanh.
· Mong muốn rời khỏi vòng tay gia đình để tự do trải nghiệm, tìm hiểu cuộc sống bên ngoài.
· Việc “đi xa” giúp mở rộng tầm nhìn, tích lũy kiến thức, phát triển bản thân.
· “Khát khao trở về” khi trưởng thành:
· Sau những năm tháng bôn ba, con người dần nhận ra giá trị của gia đình, quê hương.
· Hiểu rằng không đâu bình yên bằng nơi ta đã sinh ra và lớn lên.
· Khi đã đi qua nhiều thử thách, con người mong muốn trở về để tìm kiếm sự an nhiên, yêu thương.
-> gợi thông điệp “đi để trở về”
· “Đi” không chỉ là sự di chuyển về mặt không gian mà còn là hành trình trải nghiệm, trưởng thành.
· “Trở về” không chỉ là quay lại nơi chốn cũ mà còn là sự trở về với những giá trị cốt lõi, nguồn cội của mỗi người.
2. Bàn luận, nêu quan điểm và đưa ra lí lẽ, dẫn chứng làm rõ quan điểm (bàn luận về ý nghĩa của đi để trở về)
· Quan điểm: Hành trình cuộc đời con người luôn có hai giai đoạn: khám phá và trở về, cả hai đều quan trọng và bổ trợ cho nhau.
· Lý lẽ:
· Đi xa giúp con người mạnh mẽ, bản lĩnh và thành công hơn.
· Nhưng dù có đi đâu, quê hương vẫn là điểm tựa vững chắc, nơi chốn bình yên nhất để trở về.
· Dẫn chứng thực tế:
· Trong lịch sử:
· Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước, bôn ba nhiều nơi, nhưng luôn hướng về Tổ quốc và cuối cùng trở về để cống hiến trọn đời.
· Nhà thơ Nguyễn Bính rời xa quê hương, nhưng trong thơ ông luôn thể hiện nỗi nhớ quê da diết (“Quê hương là chùm khế ngọt” – Đỗ Trung Quân).
· Trong cuộc sống hiện đại:
· Nhiều người trẻ rời quê hương để học tập, lập nghiệp, nhưng khi trưởng thành lại mong muốn trở về quê nhà để cống hiến.
· Những người con xa quê luôn mong được đoàn tụ cùng gia đình mỗi dịp Tết đến, xuân về.
3. Mở rộng vấn đề
· Có phải ai cũng hiểu được giá trị của “đi để trở về”?
· Một số người mải mê chạy theo danh vọng, vật chất mà quên mất cội nguồn, đến khi nhận ra thì đã quá muộn.
· Một số khác lại sợ đi xa, không dám trải nghiệm, khiến cuộc sống trở nên bó hẹp, thiếu cơ hội phát triển.
· Bài học rút ra:
· Cần có sự cân bằng giữa việc đi xa để học hỏi và trở về để gìn giữ giá trị cốt lõi.
· Dù đi đâu, hãy luôn nhớ về nguồn cội, về những giá trị yêu thương không thể thay thế.
III. KẾT BÀI
· Khẳng định lại ý nghĩa của câu nói “đi để trở về”.
· Mỗi con người cần biết học hỏi, khám phá nhưng cũng không quên cội nguồn, nơi chứa đựng yêu thương và sự bình yên.

